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BÁO CÁO CÔNG KHAI
Thông tin chung; đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên năm 2025

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: 
Tên giao dịch: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
	Tên giao dịch quốc tế: Lang Son College of  Education
2. Địa chỉ: 
Trụ sở chính của trường: Số 09 đường Đèo Giang, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.
. Điện thoại: 0205.3812.182
	Cơ sở 2: Số 148, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
	Website: Lce.edu.vn.  Email: cdsplangson@moet.edu.vn
3. Loại hình của cơ sở giáo dục: Trường CĐSP Lạng Sơn là loại hình trường công lập 
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục
  4.1. Sứ mạng và mục tiêu: 
 Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn là cơ sở uy tín, vững mạnh trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân lực các ngành kinh tế-kỹ thuật, khoa học tự nhiên-xã hội, văn hóa-nghệ thuật; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực.
 Trường CĐSP Lạng Sơn có mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu về vị trí việc làm; có trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; có khả năng tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. 
4.2. Tầm nhìn
 Phát triển cơ sở giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, liên thông giữa các trình độ đào tạo và liên thông với các ngành đào tạo khác. Là đơn vị đồng hành đáng tin cậy cùng các cơ sở giáo dục của địa phương trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và vị trí việc làm. Xây dựng và phát triển nhà trường trở thành cơ sở đào tạo đa ngành vững mạnh, chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và khu vực.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã trải qua 64 năm xây dựng và phát triển; tựu trung ở ba giai đoạn lớn: (1) Quá trình hình thành và hoạt động của các trường Sư phạm (1961-1991); (2) Quá trình hợp nhất trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn và chuẩn bị nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (1991-1996); (3) Quá trình phát triển, đổi mới, hội nhập của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (1997 đến nay). Nhà trường đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng các trình độ theo hướng đa ngành; thành lập trường phổ thông liên cấp; trong đó giai đoạn 2017-2025 đã và đang có những bước chuyển phù hợp với xu thế phát triển mới của các trường cao đẳng địa phương.
Với lợi thế năng lực đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 64 năm, 20 năm đào tạo đa ngành, hiện nay, Nhà trường có 02 cơ sở và thực hiện 03 nhiệm vụ chính: đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục trường phổ thông liên cấp. Quy mô giáo dục và đào tạo hằng năm gần 2.000 học sinh, sinh viên, trong đó gần 1000 học sinh, sinh viên các ngành giáo dục nghề nghiệp; hơn 600 học sinh trường liên cấp và hơn 100 sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp tổ chức liên kết đào tạo trình độ đại học và bồi dưỡng chứng chỉ Tin học; tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Tiếng Trung Quốc và Tiếng Dân tộc Tày. Như vậy, ưu thế đào tạo của Trường CĐSP Lạng Sơn hiện nay thuộc về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, không ngừng tích lũy các điều kiện đảm bảo chất lượng, 02 chương trình đào tạo (ngành Kế toán và Tiếng Trung Quốc) được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Nhà trường không ngừng đỏi mới các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, tổ chức các hoạt động hợp tác trong nước và nước ngoài, nghiên cứu khoa học, đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Người học tốt nghiệp được đánh giá cao về chất lượng đào tạo, đáp ứng và thích ứng nhanh với  yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp.
Trong mỗi chặng đường phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã không ngừng nắm bắt cơ hội, đổi mới và sáng tạo. Từ năm 1997 đến nay, nhiều năm Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhà trường vinh dự được nhận nhiều danh hiệu và các phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2001), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2011), Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2021) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là những thành tích quan trọng, tạo dựng cơ sở vững chắc để nhà trường có những bước chuyển phù hợp với xu thế phát triển mới của các Trường Cao đẳng Lạng Sơn.
6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: 
- Họ và tên: TS.GVCC. Phùng Quý Sơn
- Chức vụ: Hiệu trưởng 
- Địa chỉ nơi làm việc: Số 09 đường Đèo Giang, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.
- Địa chỉ thư điện tử: Quysonls@gmail.com
7. Tổ chức bộ máy:
a) Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: Quyết định số 374/TTg ngày 02/106/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: Quyết định số 594/QĐ-SGDĐT ngày 02/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Phùng Quý Sơn: Quyết định số 1381/QĐ-SGDĐT ngày 25/10/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thế Dương: Quyết định số 558/QĐ-SGDĐT ngày 20/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Vi Hồng Thắm: Quyết định số 1380/QĐ-SGDĐT ngày 25/10/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
d) Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: Quyết định số 469/QĐ-CĐSP ngày 06/9/2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
[bookmark: _GoBack]Cơ cấu tổ chức, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn thực hiện theo Quyết định số 1634/QĐ-UBND  ngày 18/8/2021 của  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 
Trường có cơ cấu tổ chức được phân thành ba cấp như sau:
Cấp Trường: Hội đồng trường; Lãnh đạo trường; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng tư vấn;
Cấp đơn vị thuộc, trực thuộc: 05 phòng; 06 khoa; Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học; trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quý Đôn;
Cấp tổ, bộ môn: tổ thuộc khoa, trung tâm, trường thực hành.
đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc: Năm 2023 Nhà trường không thực hiện nội dung này. 
e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
	Các đơn vị
	Họ và tên
	Chức danh, học vị,
chức vụ
	Email/Số điện thoại

	1. Ban Giám hiệu
	Phùng Quý Sơn
	Hiệu trưởng.
Tiến sĩ. GVCC
	Quysonls@gmail.com

	
	Nguyễn Thế Dương
	Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ. GVC
	Duongnt.C10@moet.edu.vn
Fax: 0253.810.581

	
	Vi Hồng Thắm
	Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ. GVC
	Thamks2C@gmail.com

	2. Tổ chức Đảng và đoàn thể
	Phùng Quý Sơn
	Bí thư Đảng ủy
Tiến sĩ. GVCC
	Quysonls@gmail.com

	
	Vi Văn Hưng
	Chủ tịch Công đoàn
Cử nhân
	HungVV.C10@moet.edu.vn
02053.812.182

	
	Hà Thị Thanh Huyền
	Bí thư Đoàn TN
Thạc sĩ
	Hahuyen88ls@gmail.com

	
	Hoàng Thị Bích Diệp

	Chủ tịch Hội SV
Thạc sĩ
	hoangdiep90@gmail.com

	3. Các phòng chức năng
	Hoàng Thu Thủy
	Trưởng phòng 
TC-CTHSSV
Thạc sĩ. GVC
	Hoangthuycdsp@gmail.com
0205.6250272

	
	Lê  Thị Minh Thi
	Trưởng phòng QLĐT&HTQT
Tiến sĩ. GVC
	Lethiminhthi@gmail.com
0205.3812083

	
	Nguyễn Thị Phương Loan
	Trưởng phòng KHCN&ĐBCL
Thạc sĩ. GVC
	Phuongloanlce@gmail.com
0205.3812367

	
	Vi Văn Hưng
	Trưởng phòng
Hành chính- TH
Cử nhân
	HungVV.C10@moet.edu.vn
02053.812.182

	
	Lộc Thị Bắc
	Phó Trưởng phòng 
Kế hoạch-Tài chính
Thạc sĩ

	02053811017
Bacson1973@gmail.com

	4. Các khoa
	Mông Thị Vân Anh
	Trưởng khoa
 Đào tạo giáo viên
Thạc sĩ. GVC
	Mongvananh@gmail.com

	
	Lê Thị Thanh Hương
	Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ
Thạc sĩ. GVC
	HuongLT.C10@moet.edu.vn
0205.625.2511

	
	Hoàng Thị Thanh Thủy
	Trưởng khoa 
Các bộ môn chung
Thạc sĩ. GVC
	Thuychinhtri@gmail.com

	
	Dương Chí Dũng
	Trưởng khoa 
Kinh tế-Kỹ thuật
Thạc sĩ. GVC
	Dunglsn@gmail.com
02053876911

	
	Nguyễn Văn Tân
	Trưởng khoa VHNT&DL
Thạc sĩ
	Tannhacsi@gmail.com
0205625206

	
	Bùi Ngọc Hà
	Trưởng khoa 
BDCBQL&NV
Thạc sĩ. GVC
	Buingocha313@gmail.com
02056252503

	5. Trung tâm, trường thực hành sư phạm
	Nguyễn Các Tâm
	Giám đốc 
Trung tâm NN-TH
Thạc sĩ
	TTNN_TH.C10@moet.edu.vn
02056252521

	
	Lê Minh Thắng
	Hiệu trưởng 
Trường TH&THCS
Lê Quý Đôn 
Thạc sĩ GVC
	Thanglm168@gmail.com
02053817888


8. Các văn bản khác của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 
Quy chế dân chủ trường học: Quyết định số 622/QĐ-CĐSP ngày 01/11/2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: Quyết định số 369/QĐ-CĐSP ngày 18/8/2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024: Quyết định số 631/QĐ-CĐSP ngày 31/12/2024 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
	1. Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian
	TT
	Chỉ số đánh giá
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	1
	Tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên
	7
	7

	2
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động
	100%
	100%

	3
	Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ
	2%
	2%


	2. Thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo
	TT
	Đội ngũ giảng viên
	Số lượng
	Trình độ

	
	
	
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	I
	Giảng viên toàn thời gian
	133
	55
	75
	3

	1
	Giáo dục mầm non
	14
	2
	11
	1

	2
	Ngôn ngữ
	25
	7
	18
	

	3
	Kế toán
	12
	2
	9
	1

	4
	Tin học
	9
	3
	6
	

	5
	Nghệ thuật
	19
	13
	6
	

	6
	Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	7
	1
	5
	1

	7
	Dạy bộ môn chung
	25
	5
	20
	

	8
	Trường TH&THCS Lê Quý Đôn
	22
	22
	
	

	II
	Giảng viên cơ hữu 
	133
	55
	75
	3

	1
	Giáo dục mầm non
	14
	2
	11
	1

	2
	Ngôn ngữ
	25
	7
	18
	

	3
	Kế toán
	12
	2
	9
	1

	4
	Tin học
	9
	3
	6
	

	5
	Nghệ thuật
	19
	13
	6
	

	6
	Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	7
	1
	5
	1

	7
	Dạy bộ môn chung
	25
	5
	20
	

	8
	Trường TH&THCS Lê Quý Đôn
	22
	22
	
	



	3. Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên khối hành chính và hỗ trợ
	TT
	Chỉ số
	Năm
 báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	1
	Số cán bộ quản lý khối hành chính và hỗ trợ
	8
	8

	2
	Số nhân viên khối hành chính và hỗ trợ
	10
	10

	3
	Tỷ lệ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ trên tổng số giảng viên toàn thời gian
	13,5 %
	13%
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i tŕnh 


đ


?


 


đào t


?


o, đáp 


?


ng t


?


t yęu c


?


u v


?


 


v


?


 


trí vi


?


c lŕm; có 


trách nhi


?


m ngh


?


 


nghi


?


p vŕ kh


?


 


năng sáng t


?


o, thích 


?


ng v


?


i môi trư


?


ng làm vi


?


c trong 


b


?


i c


?


nh h


?


i nh


?


p qu


?


c t


?


; có kh


?


 


năng t


ìm ki


?


m vi


?


c làm, t


?


 


t


?


o vi


?


c làm ho


?


c h


?


c lên 


trình 


đ


?


 


cao hơn. 


 


4.2. 


T


?


m nh́n


 


 


Phát tri


?


n cơ s


?


 


giáo d


?


c theo hư


?


ng chu


?


n hóa, hi


?


n đ


?


i hóa, dân ch


?


 


hóa, xă h


?


i 


hóa vŕ h


?


i nh


?


p qu


?


c t


?


, lięn thông gi


?


a các trěnh 


đ


?


 


đào t


?


o và liên thông v


?


i các ngành 


đào t


?


o khác. Là đơn v


?


 


đ


?


ng hành đáng tin c


?


y cùng các cơ s


?


 


giáo d


?


c c


?


a đ


?


a phươ


ng 


trong ho


?


t đ


?


ng đào t


?


o, b


?


i dư


?


ng cán b


?


 


qu


?


n lư, b


?


i dư


?


ng chuyên môn


-


nghi


?


p v


?


 


đáp 


?


ng chu


?


n ngh


?


 


nghi


?


p vŕ v


?


 


trí vi


?


c lŕm. Xây d


?


ng vŕ phát tri


?


n nhà trư


?


ng tr


?


 


thành cơ s


?


 


đào t


?


o đa ngành v


?


ng m


?


nh, ch


?


t lư


?


ng cao ph


?


c v


?


 


đ


?


c l


?


c cho s


?


 


nghi


?


p 


ph


át tri


?


n giáo d


?


c, kinh t


?


, văn hóa, x


ã h


?


i c


?


a t


?


nh và khu v


?


c.


 


5. Tóm t


?


t quá trình hình thành và phát tri


?


n c


?


a 


T


rư


?


ng Cao đ


?


ng Sư 


ph


?


m L


?


ng Sơn


 


Bi


?


u 01


 




            S ?  GDĐT L ? NG SƠN   TRƯ ? NG CAO Đ ? NG SƯ PH ? M    C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  - T ?  do  -   H ? nh phúc     

  BÁO CÁO CÔNG KHAI   Thông tin chung; đ ? i ng u  gi ? ng viên, cán b ?  qu ? n lý và nhân viên n ăm 202 5     I.  THÔNG TIN CHUNG   1. Tên cơ   s ?  giáo d ? c:     Tên giao d ? ch:  Trư ? ng Cao đ ? ng Sư ph ? m L ? ng Sơn     Tên giao d ? ch qu ? c t ? :  Lang Son College   of  Education   2. Đ ? a ch ? :    Tr ?   s ?   chính c ? a trư ? ng:  S ?  09 đư ? ng Đèo Giang, phư ? ng Lương Văn Tri, t ? nh  L ? ng Sơn.   . Đi ? n tho ? i: 0205 . 3812 . 182     Cơ s ?   2: S ?   148, đư ? ng Nguy ? n Du, phư ? ng Đông Kinh,  t ? nh   L ? ng Sơn.     Website:  Lce.edu.vn .    Email:  cdsplangson@moet.edu.vn   3. Lo ? i hình c ? a cơ s ?  giáo d ? c:  Trư ? ng CĐSP L ? ng Sơn  là lo ? i hình tr ư ? ng  công l ? p     4.   S ?  m ? ng, t ? m nhìn, m ? c tiêu c ? a cơ s ?  giáo d ? c      4.1.  S ?   m ? ng và m ? c tiêu :      Trư ? ng Cao đ ? ng Sư ph ? m L ? ng Sơn là cơ s ?   uy tín, v ? ng m ? nh trong ho ? t đ ? ng  đào t ? o, b ? i dư ? ng giáo viên, cán b ?   qu ? n lý giáo d ? c và nhân l ? c các  ngành kinh t ? - k ?   thu ? t, khoa h ? c t ?   nhiên - xã h ? i, văn hóa - ngh ?   thu ? t; nghiên c ? u,  ? ng d ? ng khoa h ? c  công ngh ? , cung  ? ng ngu ? n nhân l ? c ch ? t lư ? ng cao, đáp  ? ng nhu c ? u phát tri ? n kinh t ? - xã h ? i c ? a t ? nh và khu v ? c.     Trư ? ng  CĐSP  L ? ng Sơn có m ? c tiêu   đào t ? o  và b ? i dư ? ng ngu ? n nhân l ? c có năng  l ? c hành ngh ?   tương  ? ng v ? i trình  đ ?   đào t ? o, đáp  ? ng t ? t yêu c ? u v ?   v ?   trí vi ? c làm; có  trách nhi ? m ngh ?   nghi ? p và kh ?   năng sáng t ? o, thích  ? ng v ? i môi trư ? ng làm vi ? c trong  b ? i c ? nh h ? i nh ? p qu ? c t ? ; có kh ?   năng t ìm ki ? m vi ? c làm, t ?   t ? o vi ? c làm ho ? c h ? c lên  trình  đ ?   cao hơn.    4.2.  T ? m nhìn     Phát tri ? n cơ s ?   giáo d ? c theo hư ? ng chu ? n hóa, hi ? n đ ? i hóa, dân ch ?   hóa, xã h ? i  hóa và h ? i nh ? p qu ? c t ? , liên thông gi ? a các trình  đ ?   đào t ? o và liên thông v ? i các ngành  đào t ? o khác. Là đơn v ?   đ ? ng hành đáng tin c ? y cùng các cơ s ?   giáo d ? c c ? a đ ? a phươ ng  trong ho ? t đ ? ng đào t ? o, b ? i dư ? ng cán b ?   qu ? n lý, b ? i dư ? ng chuyên môn - nghi ? p v ?   đáp  ? ng chu ? n ngh ?   nghi ? p và v ?   trí vi ? c làm. Xây d ? ng và phát tri ? n nhà trư ? ng tr ?   thành cơ s ?   đào t ? o đa ngành v ? ng m ? nh, ch ? t lư ? ng cao ph ? c v ?   đ ? c l ? c cho s ?   nghi ? p  ph át tri ? n giáo d ? c, kinh t ? , văn hóa, x ã h ? i c ? a t ? nh và khu v ? c.   5. Tóm t ? t quá trình hình thành và phát tri ? n c ? a  T rư ? ng Cao đ ? ng Sư  ph ? m L ? ng Sơn  

Bi?u 01 

